
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT NGÔN 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

A. CÔNG BỐ NGƯỜI PHÁT NGÔN 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1  Trần Trọng Chung Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0989321888 chungtt@thainguyen.gov.vn 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH 

1  Trần Trọng Chung Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0989321888 chungtt@thainguyen.gov.vn  

2 1 Đỗ Xuân Hòa 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông 
02083655366 Hoadx@thainguyen.gov.vn 

 

3 2 Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sở Tài chính 0912.003.959 Quangnm.stc@thainguyen.gov.vn  

4 3 Nguyễn Đình Việt  GĐ  Sở Ngoại vụ  0983.530.000 vietnd@thainguyen.gov.vn  

5 4 Hoàng Đức Khánh  Giám đốc Sở Xây dựng 0913.384.251 Khanhhd.soxd@thainguyen.gov.vn  

6 5 Trần Quang   Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 02083.854.703 tquangtng@gso.gov.vn  

7 6 Nguyễn Đăng Chinh Chi cục trưởng Chi cục Hải quan  0978498272 dangchinhqhy@gmail.com  

8 7 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở Khoa học và CN 0912334335 Chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn  

9 8 Lê Kim Phúc 
Trưởng ban QL các KCN Thái 

Nguyên 
0913 313 151 Phuclk.bqlkcn@thainguyen.gov.vn 

 

10 9 Phạm Việt Đức Giám đốc Sở GD&ĐT 0913072650 Phamvietduc2002@gmail.com  

mailto:tquangtng@gso.gov.vn
mailto:Phamvietduc2002@gmail.com


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

11 1

0 
Ngô Mạnh Cường 

Giám đốc BQL DA đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông 
0918979688 Cuongnm.sogt@thainguyen.gov.vn 

 

12 1

1 
Đặng Ngọc Huy Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên 0966392828 Huydn.soyte@thainguyen.gov.vn 

 

13  Đặng Văn Huy 
Phó Giám đốc Sở phụ trách Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
0917.797.777 huydv@ thainguyen.gov.vn 

 

14  Trần Văn Hậu Chánh Thanh tra – Thanh tra tỉnh 0912.108.219 Hautv.thanhtra@ thainguyen.gov.vn  

15  Nguyễn Thành Minh Giám đốc Sở Nội vụ 0912.802.802 minhnt@thainguyen.gov.vn  

16  Trần Văn Long 
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải 
0912.779.777 longtv@thainguyen.gov.vn 

 

17  Nguyễn Thị Thuận  Phó Cục trưởng – Cục Thuế tỉnh 0913.509.398 Ntthuan.tng@gdt.gov.vn  

18  Nguyễn Bá Chính Giám đốc Sở Công Thương 0916.319.888 chinhnb@thainguyen.gov.vn  

19  Bùi Tiến Chính  
Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và PTNT 
0913.029.900 chinhbt@thainguyen.gov.vn 

 

20  Phạm Văn Sỹ 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
0978.192.299 syvp@thainguyen.gov.vn 

 

21  Vũ Thị Lệ Hằng Giám đốc Sở Tư pháp 0989.857.888 hangvtl.sotp@thainguyen.gov.vn  

22  Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
Giám đốc Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
0943.295.939 huongntq@thainguyen.gov.vn 

 

23  Nguyễn Ngọc Tuân 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và 

Du lịch 
0985.268.888 tuannn@thainguyen.gov.vn 

 

24  Nguyễn Bảo lâm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh 0982.157.660 baolamtngov@gmail.com  



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

25  Phan Đức Cường Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh 0913.509.355 cuongpd@thainguyen.gov.vn  

26  Hà Văn Dương Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0912.109.676 duonghv.sokhdt@thainguyen.gov.vn  

27  Bùi Đức Thuận Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 0912.004.683 buiducthuantn@gmail.com  

28  Bùi Đức Hải Giám đốc Công an tỉnh  

Thực hiện công tác phát ngôn theo 

Thông tư số 11/2019/TT-BCA ngày 

10/5/2019 

 

 

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

I. UBND huyện Đại Từ 

2  Phạm Quang Anh Chủ tịch UBND huyện Đại Từ 0903481789 Anhpq.daitu@thainguyen.gov.vn VB số 

806/BC-

UBND 

ngày 

09/9/2023 

3  Hoàng Văn Vinh Chủ tịch UBND An Khánh 0982406922 Vinhhv.daitu@thainguyen.gov.vn 

4  Nguyễn Thế Dũng Chủ tịch UBND Cù Vân 0979800338 Dungnt.cuvan@thainguyen.gov.vn 

5  Tạc Văn Lợi Chủ tịch UBND Hà Thượng 0985084268 Loitv.daitu@thainguyen.gov.vn 

6  Trương Văn Đoàn Chủ tịch UBND Phục Linh 0986046177 vandoan79phuclinh@gmail.com 

7  Đinh Xuân Tuyến Chủ tịch UBND Tân Linh 0334900900 Tuyendx.daitu@thainguyen.gov.vn 

8  Nguyễn Hải Hà Chủ tịch UBND Tân Thái 0977704161 Hnh.daitu@thainguyen.gov.vn 

9  Nguyễn Hữu Quyết Chủ tịch UBND TT Hùng Sơn 091 2725406 huuquyetttdn@gmail.com 

10  Trịnh Văn Thức Chủ tịch UBND Bình Thuận 098 2724027 thuctienhoi@gmail.com 

11  Trần Đức Tuân Chủ tịch UBND Lục Ba 0974330377 Tuantd.daitu@thainguyen.gov.vn 

12  Trần Văn Trọng Chủ tịch UBND Vạn Thọ 0987838384 Trongtv.daitu@thainguyen.gov.vn 

13  Ngô Văn Thắng Chủ tịch UBND Văn Yên 0386167469 Thangnv.daitu@thainguyen.gov.vn 



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

14  Lỗ Thanh Hiệp Chủ tịch UBND Ký Phú 0986390807 Hieplt.daitu@thainguyen.gov.vn 

15  Đỗ Thanh Tâm Chủ tịch UBND Cát Nê 0989921967 dt.catne@thainguyen.gov.vn 

16  Đặng Hoàng Nhâm Chủ tịch UBND TT Quân Chu 0985906527 Nhamdh.daitu@thainguyen.gov.vn 

17  Nguyễn Quang Khê Chủ tịch UBND Mỹ Yên 0972302258 Khenq.daitu@thainguyen.gov.vn 

18  Dương Văn Tuấn Chủ tịch UBND Khôi Kỳ 0962891891 tuantpmyyen@gmail.com 

19  Trần Đức Quý Chủ tịch UBND Tiên Hội 0988805828 Quytd.daitu@thainguyen.gov.vn 

20  Nguyễn Anh Tấn Chủ tịch UBND Hoàng Nông 038 5132666 tanna@gmail.com 

21  Dương Văn Vượng Chủ tịch UBND La Bằng 0982144222 Vuongdv.daitu@thainguyen.gov.vn 

22  Chu Quang Hưng Chủ tịch UBND Bản Ngoại 0983113166 Hungcq.daitu@thainguyen.gov.vn 

23  Nguyễn Văn Hồng Chủ tịch UBND Phú Xuyên 0983116918 nguyenvanhongvhnm@gmail.com 

24  Lục Văn Thực Chủ tịch UBND Yên Lãng 096 5244668 lucvanthucyl71@gmail.com 

25  Bế Văn San Chủ tịch UBND Na Mao 0967130336 sanubndnamao@gmail.com. 

26  Phạm Thanh Tùng Chủ tịch UBND Phú Thịnh 0986606345 Tungpt.daitu@thainguyen.gov.vn 

27  Nguyễn Kim Chinh Chủ tịch UBND Phú Lạc 0986337248 Chinhnk.daitu@thainguyen.gov.vn 

28  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch UBND Phú Cường 0987367329 hoangbichpc@gmail.com 

29  Hoàng Văn Tiệm Chủ tịch UBND Minh Tiến 0979777545 Tiemhv.daitu@thainguyen.gov.vn 

30  Ma Thị Hằng Chủ tịch UBND Đức Lương 0974527783 Hangmt.daitu@thainguyen.gov.vn 

31  Vũ Thanh Hưng Chủ tịch UBND Phúc Lương 0987956479 Hungvt.daitu@thainguyen.gov.vn 

II. UBND huyện Định Hóa 

1  Nguyễn Minh Tú Chủ tịch UBND huyện Định Hóa  Tunm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn VB số 

mailto:Hungvt.daitu@thainguyen.gov.vn
mailto:Tunm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

2  Mạc Văn Vỹ Chủ tịch UBND Xã Đồng Thịnh 0947500388 vymv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  443/BC-

UBND 

ngày 

11/9/2023 

3  Nguyễn Xuân Mạnh Chủ tịch UBND Xã Tân Dương 039324467 manhnx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

4  Nguyễn Thanh Định Chủ tịch UBND Xã Trung Hội 0338965976  

dinhnt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

5  Hoàng Văn Trường Chủ tịch UBND Xã Bảo Linh 0972203813 hoangtruongbaolinh@gmail.com  

6  Phan Thanh Nam Chủ tịch UBND Xã Bảo Cường 0979728104 nampt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

7  Trương Anh Tú Chủ tịch UBND Xã Kim Phượng 0915640776 tuta.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

8  Ma Khánh Sơn Chủ tịch UBND Xã Bình Thành 0328103268 khanhsonbt@gmail.com  

9  Hạc Văn Luận Chủ tịch UBND Xã Lam Vỹ 0963005861 hacluanlv@gmail.com  

10  Phùng Văn Đăng Chủ tịch UBND Xã Thanh Định 0988908288 Phungvandang80@gmail.com  

11  Ngô Tuấn Sơn Chủ tịch UBND Xã Phú Tiến 979845706 sonnt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

12  Hoàng Văn Anh Chủ tịch UBND Xã Phượng Tiến 0945374514 anhhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

13  Lưu Viết Viên Chủ tịch UBND Xã Linh Thông 0886238809 vienlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

14  Hoàng Thanh Xuất Chủ tịch UBND Xã Trung Lương 0989889827 hoangthanhxuat@gmail.com  

15  Lê Đình Ngà Chủ tịch UBND Xã Bộc Nhiêu 0963925899  anhngabn@gmail.com  

16  Âu Văn Được Chủ tịch UBND Xã Sơn Phú 0399555300 duocav.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

17  Ma Thịnh Giáp Chủ tịch UBND Xã Định Biên 0977405976 thinhgiapubnd@gmail.com  

18  Ma Đình Trường Chủ tịch UBND Xã Điềm Mặc 0983516202 madinhtruongtd@gmail.com  

19  Dương Mạnh Hùng Chủ tịch UBND Thị trấn Chợ Chu 0912806210 HungDU2011@gmail.com  

20  Trương Văn Vựng Chủ tịch UBND Xã Phú Đình 0977615319 truongvungphudinh@gmail.com  

mailto:vymv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:manhnx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:dinhnt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:hoangtruongbaolinh@gmail.com
mailto:nampt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:tuta.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:khanhsonbt@gmail.com
mailto:hacluanlv@gmail.com
mailto:Phungvandang80@gmail.com
mailto:sonnt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:anhhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:vienlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:hoangthanhxuat@gmail.com
mailto:anhngabn@gmail.com
mailto:duocav.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:thinhgiapubnd@gmail.com
mailto:madinhtruongtd@gmail.com
mailto:HungDU2011@gmail.com
mailto:truongvungphudinh@gmail.com


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

21  Luân Đức Quỳnh Chủ tịch UBND Xã Quy Kỳ 0912602197 quynhld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn 

22  Hoàng Văn Hòa Chủ tịch UBND Xã Tân Thịnh 0973470760 hoahv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

23  Nông Hồng Nhậm Chủ tịch UBND Xã Phúc Chu 098 4021145 nhamnh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn  

24  Ngô Xuân Điển Chủ tịch UBND Xã Bình Yên 0974934577 xuandientn@gmail.com  

III. UBND thành phố Thái Nguyên 

1  Nguyễn Linh Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên 0913286324  VB số 

567/BC-

UBND 

ngày 

09/9/2023 

2  Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch UBND thành phố TN 0912454689 tuyettptn@gmail.com 

3  Phạm Đức Giang 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND 
0968171989 giangpham.hvtc@gmail.com 

4  Nguyễn Huy Hòa Chủ tịch UBND Xã Quyết Thắng 0945172889 huyhoa83@gmail.com 

5  Nguyễn Việt Bằng Chủ tịch UBND Phường Tân Thịnh 0912371599 nguyenvietbang75@gmail.com 

6  Nguyễn Sỹ Bình Chủ tịch UBND Xã Sơn Cẩm 0986176111 binhminhsoncam@gmail.com 

7  Lê Thanh Long Chủ tịch UBND Xã Thịnh Đức 0988395689 linhnga2011@gmail.com 

8  Đoàn Việt Dũng Chủ tịch UBND Xã Cao Ngạn 0912110686 caongan@thainguyencty.gov.vn 

9  Tạ Văn Phin Chủ tịch UBND Xã Đồng Liên 0987344206 taphin@gmail.com 

10  Nguyễn Đức Nhất Chủ tịch UBND Xã Phúc Hà 0983991656 nhatphucha@gmail.com 

11  Ngô Quang Diễn 
Chủ tịch UBND Phường Hương 

Sơn 
0949364739 ngoqungdiencths@gmail.com 

12  Hà Quang Khánh 
Phó Chủ tịch UBND Phường 

Hoàng Văn Thụ 
0907081989 khanhnguyet7889@gmail.com 

13  Trần Đình Thìn 
Chủ tịch UBND Phường Phan Đình 

Phùng 
0912454949 trandinhthinpdp@gmail.com 

mailto:quynhld.dinhhoa@thainguyen.gov
mailto:hoahv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:nhamnh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
mailto:xuandientn@gmail.com


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

14  Trần Thái Hòa 
Chủ tịch UBND Phường Quan 

Triều 
0915643364 tranthaihoa@gmail.com 

15  Nguyễn Văn Hoàng 
Chủ tịch UBND Phường Túc 

Duyên 
0915215892 huyhoangtdtn@gmail.com 

16  Phạm Tiến Sỹ Chủ tịch UBND Xã Tân Cương 0965455539 phamtiensytc@gmail.com 

17  Nguyễn Minh Anh Dũng Chủ tịch UBND P. Trung Thành 0974465888 dung180180@gmail.com 

18  Nguyễn Minh Chiến Chủ tịch UBND Phường Gia Sàng 0978699123 chienks.nguyen@gmail.com 

19  Vũ Thị Thu Huyền Chủ tịch UBND P. Tân Thành 0979984168 vuhuyen81@gmail.com 

20  Nguyễn Văn Đông Chủ tịch UBND Xã Phúc Xuân 0982856622 nguyendongctpx@gmail.com 

21  Nghiêm Xuân Quyết Chủ tịch UBND P. Chùa Hang 0979850737 quyettnx.tp@thainguyen.gov.vn 

22  Lâm Anh Tuấn Chủ tịch UBND P. Tân Long 0979054666 lâmnhtuanttvh@gmail.com 

23  Lê Khương Duy Chủ tịch UBND Xã Phúc Trìu 0984364681 khuongduyca@gmail.com 

24  Lê Thị Hồng Liên Chủ tịch UBND P. Quang Trung 0979854197 honglienvpqt@gmail.com 

25  Nguyễn Lê Thống Chủ tịch UBND P. Tích Lương 0912489629 nguyenthong.tnn@gmail.com 

26  Đặng Thế Sơn Chủ tịch UBND P. Trưng Vương 0912500650 dangson1974@gmail.com 

27  Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch UBND P. Đồng Bẩm 0382921889 doanhtuanubnd1973@gmail.com 

28  Nguyễn Văn Nam Chủ tịch UBND P. Quang Vinh 0974228333 namnv.tptn@gmail.com 

29  Lý Văn Hào Chủ tịch UBND Phường Phú Xá 0913298277 haolv.tpthianguyen.gov.vn 

30  Đoàn Bá Thu Chủ tịch UBND Xã Huống Thượng 0912600897 doanbathu68@gmail.com 

31  Nguyễn Hồng Thuận Chủ tịch UBND Phường Tân Lập 0989744279 hongthuantanlap@gmail.com 

32  Nguyễn Văn Nam Chủ tịch UBND P. Thịnh Đán 0868961696 namnv.thinhdan@thainguyen.gov.vn 



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

33  Nguyễn Thế Thuận Chủ tịch UBND Xã Linh Sơn 0961904123 thuannttd@gmailcom 

34  Trần Văn Bình Chủ tịch UBND Phường Cam Giá 0912867082 tranvanbinh1975@gmail.com 

35  Mai Thị Phương Chủ tịch UBND P. Đồng Quang 0912221839 phuongmt@thainguyen.gov.vn 

IV. UBND huyện Võ Nhai 

1  Bùi Thị Sen Chủ tịch UBND huyện 0983228555 Senbt.vonhai@thainguyen.gov.vn VB số 

2534/ 

BC-UBND 

ngày 

08/9/2023 

2  Vũ Thị Huệ Phó Chủ tịch Thường trực UBND  0914436470 Huevt. vonhai@thainguyen.gov.vn 

3  Lý Hoàng Nguyên Chánh VP HĐND và UBND  0915214678 Nguyenlh.vonhai@thainguyen.gov.vn 

4  Trình Thanh Phương Chủ tịch UBND thị trấn Đình Cả 0983827397 Phuongtt.vonhai@thainguyen.gov.vn 

5  Tầm Văn Cử  Chủ tịch UBND xã La Hiên 0338330874 cutv.vonhai@thainguyen.gov.vn 

6  Hoàng Quốc Anh Chủ tịch UBND xã Cúc Đường 0918694589 Anhhq.vonhai@thainguyen.gov.vn 

7  Triệu Tiến Hiện Chủ tịch UBND xã Vũ Chấn 0854044536 Hientt.vonhai@thainguyen.gov.vn 

8  Hoàng Văn Thượng Chủ tịch UBND xã Liên Minh 0911234018 Thuonghv.vonhai@thainguyen.gov.vn 

9  Hoàng Văn Thực Chủ tịch UBND xã Phương Giao 0984662059 Thuchv.vonhai@thainguyen.gov.vn 

10  Long Văn Lưu Chủ tịch UBND xã Bình Long 0944463476 Luulv.vonhai@thainguyen.gov.vn 

11  Trần Lê Dũng Chủ tịch UBND xã Dân Tiến 0979086517 Dungtl.vonhai@thainguyen.gov.vn 

12  Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã Thần Xa 0972134975 Tuanpnnvn@gmail.com. 

13  Chu Thị Hiền Chủ tịch UBND xã Tràng Xá 0972142680 Hienubndtrangxavn@gmail.com 

14  Trịnh Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã Lâu Thượng 0987834558 Tungtt.vonhai@thainguyen.gov.vn 

15  Hoàng Như Hoa Chủ tịch UBND xã Phú Thượng 0915351681 Hoahn.vonhai@thainguyen.gov.vn 

16  Mai Duy Yến Chủ tịch UBND xã Sảng Mộc 0343670971 vonhai@thainguyen.gov.vn 

17  Nông Đình Tuất Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường 0912805344 Tuatnd.vonhai@thainguyen.gov.vn 

18  Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch UBND xã Thượng Nung 0915325783 Chailtm.vonhai@thainguyen.gov.vn 



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

V. UBND huyện Phú Lương 

1  Nguyễn Hoàng Mác 
Chủ tịch UBND huyện UBND 

huyện Phú Lương 
0915979647 macubndtptn@gmail.com 

VB số 

480/BC-

UBND 2  Triệu Văn Sơn Chủ tịch UBND Xã Yên Ninh  0868415222 sontv.yenninh@thainguyen.gov.vn 

3  Nguyễn Văn Biểu Chủ tịch UBND Xã Yên Trạch 0979147548 nguyenbieuyt@gmail.com 

4  Trần Văn Thông Chủ tịch UBND Xã Yên Đổ 0961804468 thongtv.yendo@thainguyen.gov.vn 

5  Trần Văn Thông Chủ tịch UBND Xã Động Đạt 0961804468 thongtv.yendo@thainguyen.gov.vn 

6  Dương Nhật Tân Phó Chủ tịch UBND Thị Trấn Đu 0965669339 tandn85@ thainguyen.gov.vn 

7  Phan Thanh Ngọc Chủ tịch UBND Xã Ôn Lương 0949052040 ngocpt.onluong@thainguyen.gov.vn 

8  Ma Quốc Hiếu Chủ tịch UBND Xã Hợp Thành 0974933379 hieumq.hopthanh@thainguyen.gov.vn 

9  Bùi Phương Thảo Chủ tịch UBND Xã Phủ Lý 0334929603 thaobp.phuluong@thainguyen.gov.vn 

10  Đoàn Minh Phúc Xã Phấn Mễ 0973985898 minhphucpl@gmail.com 

11  Bùi Đức Phong Chủ tịch UBND Xã Cổ Lũng 0982391280 phong19801980@gmail.com 

12  Lê Văn Chung CT UBND Giang Tiên 0966867399 chungpgd1975@gmail.com 

13  Phạm Anh Tuấn Chủ tịch UBND xã Vô Tranh 0972751886 tuanpa.votranh@thainguyen.gov.vn 

14  Lê Minh Thảo Chủ tịch UBND xã Tức Tranh 0948108287 leminhthaotuctranh@gmail.com 

15  Phùng Thanh Hà Chủ tịch UBND xã Phú Đô 0988412404 hapd@thainguyen.gov.vn 

16  Dương Đức Huynh Chủ tịch UBND xã Yên Lạc 0979343113 dduchuynh@gmai.com 

VI. UBND thành phố Sông Công  

1  Vũ Duy Nghĩa Chủ tịch UBND thành phố Sông Công 0911226689 nghiavd@thainguyen.gov.vn  

2  Đỗ Trọng Lư Chủ tịch UBND Xã Bá Xuyên 0918574838 ludt.songcong@thainguyen.gov.vn  

3  Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch UBND Xã Bình Sơn 0988128748 phuongnh.songcong@thainguyen.gov.vn  

4  Nguyễn Thế Anh Chủ tịch UBND Xã Tân Quang 0963946355 anhnt.songcong@thainguyen.gov.vn  

5  Đào Thanh Giang Chủ tịch UBND Phường Phố Cò 0978362969 giangdt.songcong@thainguyen.gov.vn  



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

6  Lưu Văn Thắng Chủ tịch UBND Phường Cải Đan 0974711754 thanglv.songcong@thainguyen.gov.vn  

7  Đinh Công Phương Chủ tịch UBND Phường Mỏ Chè 0983917388 phuongdc.songcong@thainguyen.gov.vn  

8  Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch UBND P. Bách Quang 0966485566 hungnv.songcong@thainguyen.gov.vn  

9  Dương Thị Lưu Chủ tịch UBND P. Lương Sơn 0986409222 luudt.songcong@thainguyen.gov.vn  

10  Chu Thị Xuân Chủ tịch UBND P. Thắng Lợi  0984558378 xuanct.songcong@thainguyen.gov.vn  

11  Nguyễn Minh Hoàng Chủ tịch UBND P. Châu Sơn 0974867063 hoangnm.songcong@thainguyen.gov.vn  

VII. UBND huyện Đồng Hỷ 

1  Vũ Quang Dũng Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ 0912386446 dungvq.donghy@thainguyen.gov.vn VB số 

376/BC-

UBND 
2  Dương Tiến Vững Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu 0982063889 Vungdt.donghy@thainguyen.gov.vn 

3  Lê Văn Lâm Chủ tịch UBND xã Nam Hòa 0978775913 Lamlv.donghy@thainguyen.gov.vn 

4  Hoàng Hồng Nhật Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 0912465042 Nhathh.donghy@thainguyen.gov.vn 

5  Khúc Kim Quảng Q.CT UBND xã Quang Sơn 0988302190 Quangkk.donghy@thainguyen.gov.vn 

6  Nghiêm Sơn Hà Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau 0986934299 hans.donghy@thainguyen.gov.vn 

7  Lê Ngọc Dũng Chủ tịch UBND xã Tân Lợi 0968309198 Dungln.donghy@thainguyen.gov.vn 

8  Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến 0395078822 Quangnx.donghy@thainguyen.gov.vn 

9  Dương Minh Thư Chủ tịch UBND xã Cây Thị 0986921823 Thudm.caythi@thainguyen.gov.vn 

10  Nguyễn Duy Hưng  Chủ tịch UBND xã Khe Mo 0868613836 hungnd.donghy@thainguyen.gov.vn 

11  Nguyễn Xuân Hiền  Chủ tịch UBND xã Văn Hán 0963241967 Hiennx.donghy@thainguyen.gov.vn 

12  Vũ Văn Mác  Chủ tịch UBND xã Minh Lập 0383343997 Macvv.donghy@thainguyen.gov.vn 

13  Lý Văn Mão  Chủ tịch UBND xã Tân Long 0917505890 Maolv.donghy@thainguyen.gov.vn 

14  Trương Công Hiền Chủ tịch  UBND xã Văn Lăng 0983112009 hientc.donghy@thainguyen.gov.vn 

15  Nguyễn Minh Huy Chủ tịch UBND thị trấn Hóa Thượng 0943236222 huynm.donghy@thainguyen.gov.vn 

16  Nguyễn Văn Giáp Chủ tịch UBND xã Hóa Trung 0984.287.016 Giapnv.donghy@thainguyen.gov.vn 

mailto:hans.donghy@thainguyen
mailto:Dungln.donghy@thainguyen.gov.vn
mailto:Quangnx.donghy@thainguyen.gov.vn
mailto:Hiennx.donghy@thainguyen.gov.vn


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

VIII. UBND huyện Phú Bình 

1  Nguyễn Thị Loan Chủ tịch UBND huyện 0982.595.623 loannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn VB số 

399/BC-

UBND 

ngày 

08/9/2023 

2  Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND xã Dương Thành 0983.967.359 thannv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

3  Nguyễn Anh Võ Chủ tịch UBND xã Tân Khánh 0989.382.542 vona.phubinh@thainguyen.gov.vn 

4  Hoàng Văn Oanh Chủ tịch UBND xã Hà Châu 0979.228.730 oanhhv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

5  Lê Đăng Toàn Chủ tịch UBND xã Nhã Lộng 0346.016.407 toanld.phubinh@thainguyen.gov.vn 

6  Phạm Văn Hiệp Chủ tịch UBND xã Tân Kim 0984.930.169 hieppv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

7  Vũ Xuân Công Chủ tịch UBND TT. Hương Sơn 0913.296.686 congvx.phubinh@thainguyen.gov.vn 

8  Dương Văn Tuyến Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ 0987.948.139 tuyendv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

9  Nguyễn Văn Hoành Chủ tịch UBND xã Nga My 0978.447.046 hoanhnv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

10  Dương Văn Thế Chủ tịch UBND xã Bảo Lý 0366.840.277 thedv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

11  Dương Ngọc Thơm Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy 0979.821.707 thomdn.phubinh@thainguyen.gov.vn 

12  Hoàng Đình Ẩm Phó CT UBND xã Thượng Đình 0988.718.352 amhd.phubinh@thainguyen.gov.vn 

13  Dương Quang Tuyên Chủ tịch UBND xã Xuân Phương 0333.885.313 tuyendq.phubinh@thainguyen.gov.vn 

14  Dương Văn Hậu Chủ tịch UBND xã Tân Đức 0399.366.365 haudv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

15  Hoàng Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Tân Hòa 0915.644.124 hoahv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

16  Nguyễn Văn Tạc Chủ tịch UBND xã Thanh Ninh 0972.916.585 tacnv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

17  Nguyễn Ngọc Quỳnh Chủ tịch UBND xã Lương Phú 0988.016.027 quynhnn.phubinh@thainguyen.gov.vn 

18  Tô Thanh Bình Chủ tịch UBND xã Đào Xá 0979.514.522 binhtt.phubinh@thainguyen.gov.vn 

19  Hoàng Văn Giới Chủ tịch UBND xã Tân Thành 0973.637.677 gioihv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

20  Dương Văn Dương Chủ tịch UBND xã Kha Sơn 0983.343.773 duongdv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

21  Nguyễn Văn Dương  Chủ tịch UBND xã Bàn Đạt 0975.119.660 duongnv.phubinh@thainguyen.gov.vn 

IX. UBND thành phố Phổ Yên 

1  Nguyễn Công Thịnh Chủ tịch UBND thành phố 0914370919 thinhnc.phoyen@thainguyen.gov.vn  



 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB công bố 

2  Đỗ Hoàng Vân Chủ tịch UBND Phường Ba Hàng 0869547830 vandh. phoyen@thainguyen.gov.vn  

3  Dương Văn Trường Chủ tịch UBND Phường Bãi Bông 0979177620 truongdv.phoyen@thainguyen.gov.vn  

4  Lý Thái Việt Chủ tịch UBND P. Đồng Tiến 0982.716.695 vietlt.phoyen@thainguyen.gov.vn  

5  Nguyễn Quang Tuấn Chủ tịch UBND Phường Bắc Sơn 0963102216 tuannq.phoyen@thainguyen.gov.vn  

6  Lê Văn Bẩy Chủ tịch UBND Phường Đắc Sơn 0979888275 baylv.dacson@thainguyen.gov.vn  

7  Nguyễn Quang Toàn Chủ tịch UBND Phường Nam Tiến 0987636059 toannq.phoyen@thainguyen.gov.vn  

8  Bùi Huy Phúc Chủ tịch UBND P. Tân Hương 0869547841 phuctanhuong.vn@gmail.com  

9  Trần Quang Phong Chủ tịch UBND P. Trung Thành 0984023167 phongtq.phoyen@thainguyen.gov.vn  

10  Nguyễn Trọng Đàm Chủ tịch UBND P. Thuận Thành 0976776379 damnt.phoyen@thainguyen.gov.vn  

11  Trần Văn Toan Chủ tịch UBND phường Đông Cao 982172445 toantv.phoyen@thainguyen.gov.vn  

12  Lê Ngọc Kha Chủ tịch UBND phường Tân Phú 0979008134 khaln.phoyen@thainguyen.gov.vn  

13  Ngô Ngọc Tâm Chủ tịch UBND phường Tiên Phong 0912452676 ngoctam.tienphong@thainguyen.gov.vn  

14  Nguyễn Viết Đinh Chủ tịch UBND Phường Hồng Tiến 0985863777 dinhnv.phoyen@thainguyen.gov.vn  

15  Đặng Văn Tỵ Chủ tịch UBND Xã Thành Công 0976682445 tydv.phoyen@thainguyen.gov.vn  

16  Nguyễn Thế Hoàng Chủ tịch UBND Xã Vạn Phái 0968536228 hoangnt2018.phoyen@thainguyen.gov.vn  

17  Trần Văn Hưng Chủ tịch UBND Xã Minh Đức 0987867087 hungtv.phoyen@thainguyen.gov.vn  

18  Đỗ Công Hanh Chủ tịch UBND Xã Phúc Thuận 0978865111 hanhdc.phoyen@thainguyen.gov.vn  

 

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL VB CÔNG BỐ 

I. Sở Y tế 

1 Hoàng Hải Phó Giám đốc  0912661775 Haih.soyte@thainguyen.gov.vn  

mailto:baylv.dacson@thainguyen.gov.vn
mailto:toannq.phoyen@thainguyen.gov.vn
mailto:damnt.phoyen@thainguyen.gov.vn
mailto:dinhnv.phoyen@thainguyen.gov.vn


 

2 Đỗ Trọng Vũ Phó Giám đốc  0913286124 Vudt.soyte@thainguyen.gov.vn 

3 Lưu Thị Bình Phó Giám đốc  0915717076 Binhlt.soyte@thainguyen.gov.vn 

II. UBND huyện Phú Bình  

1 Lê Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện 0978149559 sonlt.phubinh@thainguyen.gov.vn Quyết định số 1399/QĐ-

UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND huyện Phú Bình 
2 Nguyễn Minh Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện 0912735711 tuannm.phubinh@thainguyen.gov.vn 

III. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

2 

3 

Nguyễn Văn Hưng 

Nguyễn Đức Thịnh 

Đào Xuân Tân 

P. Giám đốc Sở GD&ĐT 

P. Giám đốc Sở GD&ĐT 

P.Giám đốc Sở GD&ĐT 

0915419322 

0915456007 

0912067000 

Nvhung.so@thainguyen.edu.vn 

Thinhnd.so@thainguyen.edu.vn 

Daoxuantan.c3lp@gmail.com 

Báo cáo số 2339/BC-

SGDĐT ngày 8/9/2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

IV. Cục Thống kê tỉnh 

1 Bạch Thị Tình Phó Cục trưởng  
 

02083859398 
bttinhtng@gso.gov.vn 

 

2 Lê Thu Trang Trưởng phòng thống kê 
 

02083852021 

 

lttrangtng@gso.gov.vn 
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